
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Nghe Nói Đọc viết Tổng TA1

1 1 Nguyễn Thanh Tùng 01/05/2000 ĐH QTDVDL&LH  K4A 14 10 47 71 7,5

2 2 Ngô Thị Thanh Huyền 12/03/2000 ĐH QTDVDL&LH  K4B 12 5 49 66 6,5

3 3 Nguyễn Thế Mạnh 28/04/2000 ĐH QTDVDL&LH  K4B 17 5 50 72 7,5

4 4 Đinh Xuân Hoàn 09/02/2000 ĐH NT thủy sản K3 21 14 46 81 9

5 5 Đỗ Quang Trung 03/09/2000 ĐH QTDVDL&LH K5A 15 14 42 71 7,5

6 6 Châu Ngọc Long 31/07/2001 ĐH NN Trung Quốc K5A 16 12 58 86 9,5

7 7 Trần Thu Hà Anh 23/04/2020 ĐH NN Trung Quốc K5C 9 13 33 55 5

8 8 Trần Thị Ánh 13/11/2001 ĐH QT khách sạn K4A 9 14 57 80 9

9 9 Vũ Khương Duy 10/04/2001 ĐH QT khách sạn K4B V V V V V

10 10 Nguyễn Tiến Nam 25/08/2001 ĐH QT khách sạn K4B 11 11 51 73 7,5

11 11 Đoàn Dương Anh 20/09/2001 ĐH QT khách sạn K4C V V V V V

12 12 Đặng Văn Mạnh 31/03/2001 ĐH QT khách sạn K4C 21 10 51 82 9

13 13 Lê Văn Tùng 05/05/2001 ĐH QT khách sạn K4C 21 3 48 72 7,5

14 14 Ngô Đình Duy 18/02/2001 ĐH QTNH&DVAU K2A V V V V V

15 15 Hà Minh Huy 14/04/2001 ĐH NN Hàn K1A 6 5 49 60 5,5

16 16 Ngô Thị Thùy Trang 03/11/2001 ĐH NN Hàn K1A V V V V V

17 17 Nguyễn Thu Hà 14/10/2001 ĐH NN Hàn K1B 7 13 57 77 8,5

18 18 Dương Thị Phương 29/06/2001 ĐH NN Hàn K1B 5 12 54 71 7,5

19 19 Nguyễn Tiến Đạt 24/06/2001 ĐH NT thuỷ sản K4 5 3 52 60 5,5

20 20 Hoàng Xuân Tú 20/08/2001 ĐH NT thuỷ sản K4 5 3 51 59 5

21 21 Đoàn Hữu Đạt 21/03/2001 ĐH Quản lý TN&MT K4 5 8 47 60 5,5

22 22 Lê Thị Lương 17/09/2001 ĐH NN Nhật K4 6 10 41 57 5

23 23 Nguyễn Thị Ly 08/04/2001 ĐH NN Nhật K4 V V V V V

24 24 Hoàng Thị Hạnh Ngân 28/12/2001 ĐH NN Nhật K4 8 12 53 73 7,5

25 25 Ngô Thị Ngọc 06/07/2001 ĐH NN Nhật K4 5 11 55 71 7,5

26 26 Hoàng Thị Thảo 16/06/2001 ĐH NN Nhật K4 15 9 55 79 8,5

Tổng số thí sinh theo danh sách: 26

21

5

UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tổng số thí sinh có mặt:

Tổng số thí sinh vắng mặt:

(TIẾNG ANH BẬC 2) 7h30 Thứ 2 (Ngày 5/6/23)

ĐIỂM THI TIẾNG ANH CƠ BẢN 1 (Cơ sở 1)

Ngày 9 tháng 6 năm 2023

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


